
STT Hình  Ảnh
Kích 

Thước
 Giá Bán 

Ø60                 28.000   

Ø90                 30.000   

Ø100                 32.000   

Ø130                 43.000   

Ø150                 47.000   

Ø200                 72.000   

Ø270               158.000   

Ø90                 57.000   

Ø100                 72.000   

Ø130                 86.000   

Ø150                 99.000   

Ø200               199.000   

Ø125                 55.000   

Ø170                 75.000   

Ø230                 93.000   

Ø300               150.000   

Ø60                 65.000   

Ø100                 99.000   

Ø230               172.000   

Ø300               223.000   

Ø230               172.000   

Mâm Nổi 6w  (Trắng-Vàng)

Mâm Nổi 12w  (Trắng-Vàng)

Mâm Nổi 18w  (Trắng-Vàng)

Mâm Nổi 24w  (Trắng-Vàng)

Âm Trần Siêu Mỏng 6w (Trắng -  Vàng)

Tên Hàng

3

Ốp Trần Tròn Viền (Dương,Hồng,Lá) 12+6w

Âm 3 Màu 6w (Trắng-Vàng-Trung  Tính)

1

Âm 3 Màu 9w (Trắng-Vàng-Trung  Tính)

Âm 3 Màu 12w (Trắng-Vàng-Trung  Tính)

Âm 3 Màu 18w (Trắng-Vàng-Trung  Tính)

Âm Trần Siêu Mỏng 18w (Trắng -  Vàng)

Âm Trần Siêu Mỏng 24w (Trắng -  Vàng)

5

Ốp Trần Vuông Viền (Dương,Hồng,Lá) 12+6w

Âm Trần Siêu Mỏng Viền (Dương,Hồng,Lá) 3+2W

Âm Trần Siêu Mỏng Viền (Dương,Hồng,Lá) 6+3W

4

Âm Trần Siêu Mỏng 9w (Trắng -  Vàng)

Âm Trần Siêu Mỏng 12w (Trắng -  Vàng)

Âm 3 Màu 4w (Trắng-Vàng-Trung  Tính)

2

Ốp TrầnVuông Viền (Dương,Hồng,Lá) 18+6w

ỐP TRẦN VIỀN 3 CHÊ ĐỘ (Bảo Hành 1  Năm)

ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀN 3 CHÊ ĐỘ (Bảo Hành 1  Năm)

ỐP TRẦN  (Bảo hành 1  Năm)

SIÊU MỎNG 3 MÀU (Bảo hành 1  Năm)

ÂM TRẦN SIÊU MỎNG (Bảo Hành 1  Năm)

BẢNG GIÁ LED
(Tháng 10/2016)

bảng giá LED  Đại Lý Nội Bộ tháng 10 như sau:

Âm Trần Siêu Mỏng 3w (Trắng -  Vàng)

Âm Trần Siêu Mỏng 4w (Trắng -  Vàng)
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Ø300               220.000   

Ø60                 30.000   

Ø90                 50.000   

Ø100                 55.000   

Ø130                 90.000   

Ø150                 96.000   

Ø130                 99.000   

Ø150               140.000   

Ø60                 93.000   

Ø90                 99.000   

Ø130               187.000   

Ø150               220.000   

5m                 72.000   

5m                 79.000   

5m                 99.000   

5m               115.000   

5m               123.000   

5m               158.000   

5m               250.000   

5m                 86.000   

5m               100.000   

Led dán 5050 (Keo) 60 bóng (Đủ  màu)

Led dán 5050 (Keo ống) 60 bóng (Đủ  màu)

Led dán 5050 (Chạy) 60 bóng (Đủ  màu)

Led dán 2835 (Keo) 60 bóng  (Đỏ-Trắng-Dươ

Led dán 2835 (Keo) 60 bóng (Đủ  màu)

Led dán 5050 (Keo) 60 bóng  (Đỏ-Trắng-Dươ

Led dán 5050 (Keo) 60 bóng (Vàng -  Là)

Led dán 5050 (Ko Keo) 60 bóng  (Trắng)

10

Led dán 5050 (Ko keo) 60 bóng (Đủ  màu)

Ốp Trần Tròn Viền (Dương,Hồng,Lá) 18+6w

                63.000   

5

Ø125Âm Trần 3 Chế Độ 7w

Âm Trần Viền 1 Chế Độ 7w

6

Ø125

Âm Trần Mắt Ếch 9w

Âm Trần Mắt Ếch 12w

7

Âm Trần Mắt Ếch 3w

Âm Trần Mắt Ếch 5w

Âm Trần Mắt Ếch 7w

Âm Trân COB Viền Kiếng 9w

Âm Trân COB Viền Kiếng 12w

Âm Trần COB 3w

Âm Trần COB 5w

Âm Trần COB 9w

8

9

ÂM TRẦN COB ( Bảo Hành 1 Năm)

ÂM TRẦN COB VIỀN KIẾNG ( Bảo Hành 1 Năm)

Âm Trần COB 12w

ÂM TRẦN MẮT Ếch ( Bảo Hành 1 Năm)

ÂM TRẦN VIỀN BẠC & VÀNG 3 CHẾ ĐỘ ( Bảo Hành 1 Năm)

                53.000   

LED DÁN

2



5m                 79.000   

1m                 26.000   

1m                 13.000   

1m                 16.000   

1m                 18.000   

1m                 21.000   

4,5m                 15.000   

4,5m                 17.000   

4,5m                 18.000   

4,5m                 12.000   

6m                 18.000   

6m                 19.000   

5m                 22.000   

5m                 21.000   

100m            1.200.000   

100m            1.200.000   

100m            1.200.000   

100m            1.200.000   

100m            1.200.000   

100m            1.200.000   

100m            2.160.000   

100m            2.800.000   

100m            1.300.000   

100m            1.300.000   

100m            1.300.000   

6 Tấc                 40.000   

8 Tấc                 45.000   

1m                 50.000   

10

Led dán 5630 (Ko Keo) 60 bóng (Trắng,  w/w

11

Thanh 4014 - 144 bóng (Trắng -  W/W)

Thanh 5630 - 72 bóng (Trắng -  W/W)

Thanh 5630 - 72 bóng (Samsung siêu  sáng)

Thanh 7020 - 72 bóng (Trắng -  W/W)

Thanh 5050 - 72 bóng (Trắng -  W/W)

12

Chớp LED nháy - (Đủ màu - Vàng -  Đỏ)

Chớp LED nháy - (Trắng - Lá -  Dương)

Chớp LED nháy - (Tím -  Hồng)

Chớp Tiêu - (Đủ  Màu)

Chớp LED không nháy (Tr - V - L -  D)

Chớp LED Không Nháy (Tím -  Hồng)

Ống 5050 - (Đ - L ) 

Ống 5050 - ( ĐM) 

Ống 3014 - (T - V - D) 

Ống 3014 - (Đ - L )

Ống 3014 - ( ĐM ) 

Ống 2835- Đơn  màu 

Chớp LED Nháy Kim Cương (Trắng -  Lá)

Chớp LED Nháy Kim Cương (ĐM - V - Đ  -

14

Chớp Ống LED tròn - (Đỏ -  Vàng)

Chớp Ống LED tròn - (Đủ Màu -  dương)

Chớp Ống LED tròn - (Trắng -  lá)

13

Ống 5050 - (T - V  - D -) 

15

Sao Băng  6 Tấc (ĐM - T -V - Đ - L -  D)

Sao Băng 8 Tấc (ĐM - T - V - Đ - L -  D)

Sao Băng  1m (ĐM - T - V - Đ - L -  D)

Ống 2835- 4 chân - Đủ  màu

BÓNG CHANH

CHỚP ỐNG LED TRÕN  (100m)

SAO BĂNG

CHỚP ỐNG  - 5050 - 3014 - 2835  (100m)

CHỚP LED NHÁY

LED THANH

3



16                 12.000   

                10.000   

                15.000   

                17.000   

                21.000   

                28.000   

                43.000   

                57.000   

                72.000   

                93.000   

              145.000   

                27.000   

                37.000   

                47.000   

                60.000   

                79.000   

              110.000   

                47.000   

                53.000   

                61.000   

                28.000   

                33.000   

                36.000   

                40.000   

                55.000   

                60.000   

                86.000   

                18.000   

17
Bóng Nấm 15w (Trắng -  Vàng)

Bóng Nấm 3w (Trắng -  Vàng)

Bóng Nấm 5w (Trắng -  Vàng)

Bóng Nấm 7w (Trắng -  Vàng)

Bóng Nấm 9w (Trắng -  Vàng)

Bóng Nấm 12w (Trắng -  Vàng)

Bóng Nấm 18w (Trắng -  Vàng)

Bóng Trụ 9w (Trắng-Vàng)

19

Bóng Trụ 36w (Trắng-Vàng)

Nấm Búp Tích Điện 15w  (Trắng)

Nấm Búp Tích Điện 12w  (Trắng)

Nấm Búp Tích Điện 9w  (Trắng)

18

Bóng Trụ 5w (Trắng-Vàng)

Bóng Nấm 24w (Trắng -  Vàng)

Bóng Nấm 36w (Trắng -  Vàng)

Bóng Nấm 50w (Trắng -  Vàng)

Bóng Chanh (T -V - Đ - L -  D)

Bóng Trụ 13w (Trắng-Vàng)

Bóng Trụ 18w (Trắng-Vàng)

Bóng Trụ 30w (Trắng-Vàng)

Bóng 3U LED 3w (Trắng -  Vàng)

Bóng 3U LED 5w (Trắng -  Vàng)

Bóng 3U LED 7w (Trắng -  Vàng)

Bóng 4U LED 9w (Trắng -  Vàng)

Bóng 4U LED 16w (Trắng -  Vàng)

Bóng 4U LED 24w (Trắng -  Vàng)

21

Bóng ghim 3w (Trắng -  Vàng)

20

BÓNG CHÉN  GHIM

Bóng 4U LED 12w (Trắng -  Vàng)

BÓNG NẤM BÖP TÍCH  ĐIỆN (Bảo Hành 1 Năm)

BÓNG U LED (Bảo Hành 1 Năm)

BÓNG TRỤ (Bảo hành 1 Năm)

BÓNG NẤM BÚP (Bảo hành 1 Năm)
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                21.000   

                19.000   

                21.000   

                36.000   

                30.000   

                20.000   

                20.000   

                20.000   

                20.000   

                20.000   

                20.000   

                20.000   

                57.000   

                57.000   

                57.000   

                65.000   

                99.000   

                99.000   

              120.000   

              150.000   

6 Tấc                 65.000   

1,2m                 79.000   

6 Tấc                 72.000   

1,2m                 70.000   

6 Tấc                 70.000   

1,2m                 75.000   

1,2m                 40.000   

21

Bóng ghim 3w (Dương -  Lá)

Bóng ghim 3w E27 (Trắng -  Vàng)

Bóng ghim 3w E27 (Đỏ - Lá -  Dương)

Bóng Chén Ghim 5w (Trắng -  Vàng)

Bóng Chén Ghim COB 5w (Trắng -  Vàng)

22

Bóng Nến 3 Chia 3w E14 + E27 (Trắng -  Vàng)

Bóng Ớt 3 Chia 3w E14 + E27 (Trắng -  Vàng)

Bóng Nến + Ớt 3 Chia 5w E14 + E27 (Trắng -   Vàng)

Bóng Nến Nhôm 3w E14 + E27  (Trắng)

Bóng Nến Nhôm 3w E14 + E27  (Vàng)

Bóng Ớt Nhôm 3w E14+ E27  (Trắng)

Bóng Ớt Nhôm 3w E14+ E27  (Vàng)

23

24

Bóng Sợi Tóc  E27 G125 (6w)  (Vàng)

Ớt Sợi Tóc E14 G45 (4w)  (Vàng)

Nến Sợi Tóc E14 G45 (2w)  (Vàng)

Nến Sợi Tóc E14 G45 (4w)  (Vàng)

Bộ T8 liền máng 18w

Bóng T8 nhựa  9w

Bóng Sợi Tóc E27 G60 (4w)  (Vàng)

Bóng Sợi Tóc E27 G60 (6w)  (Vàng)

Bóng Sợi Tóc E27 G80 (6w)  (Vàng)

Bóng Sợi Tóc  E27 G95  (6w)  (Vàng)

Bóng T8 nhựa 18w

Bóng T8 Thủy Tinh   18w

25

Bộ T5 liền máng 9w

Bộ T5 liền máng 18w

Bộ T8 liền máng 9w

BÓNG NẾN  NHÔM

BÓNG SỢI  TÓC & BÓNG EDISON

BÓNG TUBE & BỘ T5-T8 (Bảo hành 1 Năm)

BÓNG NẾN 3  CHIA

5



0,6m                 35.000   

1,2m                 50.000   

0,6m                 99.000   

1,2m               120.000   

              230.000   

              370.000   

              790.000   

              600.000   

           1.350.000   

28               190.000   

29               160.000   

                25.000   

                45.000   

                45.000   

                60.000   

Máng Bán Nguyệt 

Bóng T8 Thủy Tinh  10w

Bóng T8 Thủy Tinh  20w

25

31

Điều khiển 6A

Điều khiển 10A 2  Đầu

27

Đèn Led Tấm Pane 300x300

Đèn Led Tấm Pane 300x600

Đèn Led Tấm Pane 300x1200

Đèn Led Tấm Pane 600x600

30

Chóa Công Nghiệp 50w

Chóa Công Nghiệp 30w

Đèn Rọi COB 30w 

Đèn Rọi Thường 12w

32

Adaptor 12V - 2A

Adaptor 12V - 3A

MÁNG BÁN NGUYỆT (Bảo Hành 1   Năm)

ĐÈN LED TẤM PANEL  (Bảo Hành 1 Năm)

ĐÈN RỌI THANH RAY (Bảo Hành 1 Năm)

Đèn Led Tấm Pane 600x1200

26

Máng Bán Nguyệt 

CHÓA BỘ CÔNG NGHIỆP (Bảo hành 1  Năm)

BO KHIỂN

NGUỒN ADAPTOR (Bảo hành 1  năm)

              250.000   

              200.000   

6



                80.000   

                85.000   

              140.000   

              360.000   

              300.000   

              540.000   

                10.000   

                25.000   

                45.000   

              380.000   

              400.000   

              440.000   

              270.000   

              270.000   

                65.000   

              110.000   

                16.000   

                16.000   

                  7.000   

                12.000   

35

Tổ ong 12V - 5A (Hộp  trắng)

32

Adaptor 12V - 5A

Tổ ong 12V - 10A (Hộp  trắng)

Đèn Tia LAZE   12 Hình

34

Dây nguồn 5050 (Không  Nháy)

Dây nguồn 5050 (Nháy  )

Dây nguồn 5050 - 4 chân  (Nháy)

37

Đèn Sạc Năng Lượng  Nhỏ 5800

Đèn Sạc Năng Lượng  Lớn 7099

36

Cầu Ông Sư  Cảm Ứng

Cầu Ông Sư USB

 

 


Đèn ngủ cảm ứng Ly

Đèn ngủ Ốc Sên

Đèn ngủ 1w

Đèn Ngủ Bông Sen

38

Đèn Tia LAZE   8 Hình

Đèn Tia LAZE   6 Hình

NGUỒN TỔ ONG (Bảo hành 1  năm)

DÂY NGUỒN ỐNG  CHỚP

TIA LAZE (Bảo hành 1  Năm)

Tổ ong 12V - 20A - Có quạt  BMP

Tổ ong 12V - 30A - Có quạt  BMP

Tổ ong 12V - 40A - Có  quạt

33

ĐÈN ÔNG SƯ

ĐÈN SẠC NĂNG LƯỢNG  (Bảo Hành 1  Năm)

ĐÈN NGỦ

7



                13.000   

                14.000   

                15.000   

                15.000   

                72.000   

                79.000   

                72.000   

                99.000   

                79.000   

40                 45.000   

              199.000   

                99.000   

                35.000   

                70.000   

                89.000   

                79.000   

                86.000   

44                 45.000   

Vợt KM375

Đèn Ngủ Bắp Ngô

Vợt Trắng 806

Vợt A30 (Bình  Minh)

 

 


Đèn ngủ cá

Đèn Ngủ Thỏ

Đèn Ngủ Cảm Ứng

38

Chớp Rùa 1w (T - V - L - Đ  -D)

41  
Đèn chiếu sáng sự cố

Đèn EXIT

39

Vợt A25 (Lợi Huy)

Vợt A28 (Lợi Huy)

42

Cầu Xoay Thường

Cầu Cảm Ứng

Đĩa Bay Sen

CẦU XOAY

43

Cầu Sen 3w

Đĩa Bay Cầu

Dây Thả Nhựa (Đen, Đỏ,Trắng,Vàng,Lá)

VỢT BẮT MUỖI (Bảo hành 1  Năm)

CHỚP RÙA

ĐÈN MẮT MÈO & EXIT (Bảo hành 1  Năm)

CẦU SEN

DÂY THẢ  (Bảo Hành 1 Năm )
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45                 50.000   

              370.000   

              360.000   

              120.000   

              230.000   

              330.000   

              440.000   

              800.000   

              860.000   

           1.500.000   

           1.990.000   

           2.500.000   

           3.300.000   

           5.700.000   

                79.000   

              140.000   

              172.800   

              180.000   

              340.000   

              370.000   

              900.000   

              990.000   

Pha Lúp 30w (Trắng -  Vàng)

Pha Lúp 50w (Trắng -  Vàng)

46

Pha LED  70w (Trắng - Vàng) Loại  1

Pha LED  100w (Trắng-Vàng) Loại  1

Dây Thả Đuôi  Nhôm (Đồng, Bạc,Trắng,Vàng,Đen)

Pha LED  10w (Trắng - Vàng) Loại  1

Pha LED  20w (Trắng - Vàng) Loại   1

Pha LED  150w (Trắng - Vàng) Loại  1

Pha LED  200w (Trắng - Vàng) Loại  1

47

Pha LED  20w (Trắng - Vàng) Loại  2

Pha LED  30w (Trắng - Vàng) Loại  1

Pha LED  50w (Trắng - Vàng) Loại  1

Pha LED 300w (Trắng - Vàng) Loại  1

Pha LED 400w (Trắng - Vàng) Loại  1

Pha LED  30w (Trắng - Vàng) Loại  2

Pha LED  100w (Trắng - Vàng) Loại  2

Pha LED  50w (Trắng - Vàng) Loại  2

Pha LED  70w (Trắng - Vàng) Loại  2

Pha LED  150w (Trắng - Vàng) Loại  2

Pha LED  200w (Trắng - Vàng) Loại  2

48

Pha LED  10w (Trắng - Vàng) Loại  2

PHA LÚP LED (Bảo hành 1  Năm)

ĐÈN PHA  LED  (Bảo hành 1  Năm)

ĐÈN PHA  LED  (Bảo hành 1  Năm)

Pha LED 250w (Trắng - Vàng) Loại  1

Pha LED Loại 2

Pha LED Loại 1

9



                99.000   

              180.000   

              210.000   

              280.000   

              600.000   

              160.000   

              340.000   

              350.000   

              500.000   

           1.050.000   

              200.000   

              200.000   

              350.000   

              380.000   

           2.550.000   

           3.150.000   

           3.450.000   

           4.700.000   

           4.990.000   

           2.700.000   

           2.990.000   

Ghi Chú:

* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

*Giá Sản Phẩm Sẽ Thay Đổi Theo Từng Thời   Điểm

*Quý Khách Vui Lòng Liên Hệ: 0838 155 993 - ductienelectric@gmail.com

*Xin Chân Thành Cảm Ơn Quý Khách Đã Quan Tâm Và Ủng Hộ Công Ty

49

50

48

Pha LED 100w (Lá -  Dương)

Đèn đường LED 56w (Trắng -  Vàng)

Đèn đường LED 70w (Trắng -  Vàng)

Pha LED 10w (Đủ Màu  )

Pha LED 20w (Đủ Màu  )

Pha LED 10w (Đỏ - Lá -  Dương)

Pha LED 20w (Đỏ - Lá -  Dương)

Pha LED 30w (Đỏ - Lá -  Dương)

Pha LED 50w (Đỏ - Lá -  Dương)

Đèn đường LED 126w (Trắng -  Vàng)

Đèn đường LED 80w (Trắng -  Vàng)

Pha LED 30w (Đủ Màu  )

Pha LED 50w (Đủ Màu  )

Pha LED 100w (Đủ Màu  )

Chóa pha Metal -150w Đui  E27

Chóa pha Metal -150w Đui  Gài , Độ kín: IP65

Chóa đèn pha 250w,Nhôm đúc,sơn đen, đuôi  E40

Chóa pha Metal 1 ngăn 400w Đui  E40

Đèn đường LED 120w (Trắng -  Vàng)

Đèn đường LED 84w (Trắng -  Vàng)

Đèn đường LED 112w (Trắng -  Vàng)

Pha LED Đỏ - Lá - Dương

Pha LED Đủ Mầu

ĐÈN PHA METAL Giáp Nguyên Bộ (Bảo hành 1   Năm)

ĐÈN ĐƯỜNG LED (Bảo hành 1 Năm)
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Tổng Đại Lý Thiết Bị Điện Dân Dụng Và Công Nghiệp
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